
 

Tuần 17 (Từ ngày 27/12 đến 31/12//2021)                                                                                         Lớp 2A1 

 

Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

 

Tên bài 

 

Hình thức 

Địa 

điểm 
Đ D 

Hai 

27/12 

 

8h 65 
TV (Đọc) 

Ánh sáng của yêu thương 
GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 66 TV (Đọc) Ánh sáng của yêu thương GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 81 
Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ 

trong phạm vi 20, 100 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50  
Âm nhạc 

Ôn tập cuối học kì I GVBM dạy qua 

clip 

  

10h30 17 TV(Viết) Chữ hoa P GV dạy qua clip  clip 

Ba 

28/12 

8h 67 
TV (Đọc) Chơi chong chóng GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 68 TV (Đọc) Chơi chong chóng GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
82 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ 

trong phạm vi 20, 100 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 17 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình GV dạy qua clip  clip 

10h30 33 TNXH Thực vật sống ở đâu? GV dạy qua clip  clip 

 

Tư 

29/12 

8h 
17 TV(Viết) Nghe- viết: Chơi chong chóng. 

 

GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 
83 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ 

trong phạm vi 20, 100 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 17 
TV(Ngh- 

N) 

Kể chuyện Ánh sáng của yêu 

thương 

GV dạy qua clip  clip 

9h50 
 

Mĩ thuật Sinh nhật vui vẻ GVBM dạy qua 

clip 

  

10h30  Thể dục Ôn tập bài tập phối hợp các tư 

thế quỳ, ngồi cơ bản 

GVBM dạy qua 

clip 

  

 

Năm 

30/12 

8h 
17 TV 

(LT 1) 

Mở rộng vốn từ về tình cảm gia 

đình; Dấu phẩy 

GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 84 
Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ 

trong phạm vi 20, 100 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 34 TNXH Thực vật sống ở đâu? GV dạy qua clip  clip 

9h50 17 TV Đọc MR GV dạy qua clip  Máy,BGĐT  

 

 

Sáu 

31/12 

8h 17 
TV(LT 2) Viết tin nhắn GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 85 Toán  Ôn tập hình phẳng GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
 Thể dục Ôn tập bài tập phối hợp các tư 

thế quỳ, ngồi cơ bản 

GVBM dạy qua 

clip 

  

9h50  HĐTN-

SHL 

Hành trang lên đường GV dạy online  Máy,BGĐT 

       TS: 19 

                                                                                                          Ngày 24 tháng 12 năm 2021         

                                                                                                                          Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                        Hoàng Thị Mỹ 

 


